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ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 - TUẦN 2 

Ôn tập cộng, trừ các số đến 1 000 

Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số  

 

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.  

Câu 1. Tổng của 83 và 707 là: 

 A. 7810 B. 780 C. 790 

Câu 2. Hiệu của 248 và 80 là: 

 A. 228 B. 328 C. 168 

Câu 3. Tích của 45 và 2 là: 

 A. 80 B. 90 C. 810 

Câu 4. Thương của 56 và 2 là: 

 A. 28 B. 23 C. 113 

Câu 5. Gọi tên thành phần chưa biết của phép tính 9 +         = 16 là: 

 A. Số hạng  B. Tổng C. Số bị trừ 

Câu 6. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta làm thế nào? 

 A. Ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết   

 B. Ta lấy tổng cộng với số hạng đã biết  

 C. Ta lấy số hạng đã biết trừ đi tổng 

Câu 7. Trong phép tính        + 15 = 42, số cần điền là: 

 A. 33 B. 27 C. 57 

Câu 8. Trong phép tính 61 +        = 87, số cần điền là: 

 A. 26 B. 148 C. 28 

Câu 9. Gọi tên thành phần chưa biết của phép tính        - 8 = 28 là: 

 A. Số trừ B. Hiệu C. Số bị trừ 

Câu 10. Muốn tìm số bị trừ, ta làm thế nào? 

 A. Ta lấy hiệu trừ đi số trừ   

 B. Ta lấy hiệu cộng với số trừ  

 C. Ta lấy số trừ trừ đi hiệu 

Câu 11. Trong phép tính        - 34 = 62, số cần điền là: 



 A. 96 B. 28 C. 32 

Câu 12. Gọi tên thành phần chưa biết của phép tính 36 -         = 28 là: 

 A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ 

Câu 13. Muốn tìm số trừ, ta làm thế nào? 

 A. Ta lấy số bị trừ cộng hiệu  

 B. Ta lấy hiệu cộng với số trừ  

 C. Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu 

Câu 14. Trong phép tính 72  -         = 30, số cần điền là: 

 A. 102 B. 42 C. 32 

Câu 15. Lớp 3A có tất cả 45 bạn, trong đó có 22 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao 

nhiêu bạn nữ? 

 A. 23 B. 32 C. 67 

Câu 16. Trong phép tính 5 x 4        4 x 5, dấu thích hợp để điền vào ô trống là: 

 A. > B. < C. = 

Câu 17. Gọi tên thành phần chưa biết của phép tính 2 x         = 16 là: 

 A. Số hạng  B. Tích C. Thừa số 

Câu 18. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta làm thế nào? 

 A. Ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết   

 B. Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết  

 C. Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu 

Câu 19. Mỗi bộ quần áo may hết 2m vải. Hỏi có 18m vải thì may được bao 

nhiêu bộ quần áo như thế? 

 A. 16 bộ quần áo  

 B. 9 bộ quần áo  

 C. 20 bộ quần áo   

Câu 20. Mỗi ngày Kha đọc 2 trang sách. Hỏi Kha đọc xong 20 trang sách trong 

mấy ngày? 

 A. 10 ngày  

 B. 40 ngày  

 C. 18 ngày 
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Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

C C B A A A B A C B 

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 

A B C B A C C B B A 

 


